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TIẾT 7:  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
MỘT SỐ YẾU TỐ HÁN VIỆT DỄ NHẦM LẪN VÀ CÁCH PHÂN BIỆT

I. Mục tiêu
1. Năng lực: 
- HS hiểu được nguyên nhân gây ra sự nhầm lẫn, cách phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn.
- Tránh sự nhầm lẫn trong nhận thức về nghĩa của các yếu tố và nghĩa của các từ để sử dụng từ ngữ chính xác khi nói và viết.
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin.
2. Phẩm chất: 
- Nhân ái: yêu ngôn ngữ dân tộc.
- Chăm chỉ: chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, hoàn thành các bài tập.
- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, cùng đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án
- Ti vi, máy tính.
- Giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 9, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức hoạt động GIẢI MÃ HÁN VIỆT
+ Học sinh sẽ phải giải mã các câu đố để tìm ra từ hoặc cụm từ hoàn chỉnh chứa yếu tố Hán Việt.
+ Chia lớp thành 2 nhóm 
+ Cung cấp cho mỗi nhóm một số câu đố. Nhóm nào trả lời được nhiều, nhanh nhất sẽ chiến thắng
1. Đây là một từ Hán Việt dùng để chỉ người có tài năng và đạo đức; có một sở trường nào đó, những người có tài năng, năng lực vượt trội ở lĩnh vực nào đó như kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học... và có đóng góp cho xã hội
 Nhân tài
2. Đây là một từ Hán Việt dùng để chỉ bề tôi trung thành với vua.
 Trung thần
3. Đây là một từ Hán Việt dùng để chỉ điều gì đó hoàn toàn biến mất
 Tuyệt chủng
4. Đây là một từ Hán Việt dùng để chỉ sách viết về quân sự thời cổ
 Binh thư
5. Đây là một từ Hán Việt có nghĩa là người trong cùng một giống nòi, dân tộc, đất nước
 Đồng bào
6. Đây là một từ Hán Việt có nghĩa là không hoặc ít lo nghĩ, sống hồn nhiên và không nghĩ đến lợi ích riêng tư 
 Vô tư
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Chúng ta vừa điểm qua một số từ Hán Việt. Và từ Hán Việt là một trong những từ rất khó giải nghĩa, dễ nhầm lẫn. Vậy làm thế nào để phân biệt, nhận diện từ Hán Việt, cô mời cả lớp cùng vào bài học ngày hôm nay.
Hoạt động 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
a. Mục tiêu
- HS biết được một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn, hiểu được nguyên nhân gây ra sự nhầm lẫnvà cách phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn. Từ đó, tránh sự nhầm lẫn trong nhận thức về nghĩa của các yếu tố và nghĩa của từ để sử dụng từ ngữ chính xác khi nói và viết.
b. Nội dung hoạt động
HS vận dụng kiến thức nền để trả lời các câu hỏi. 
c. Sản phẩm
Câu trả lời của học sinh hoạc phiếu học tập.
d. Tổ chức thự hiện
	Hoạt động của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS đọc Tri thức ngữ văn trong SGK (tr. 9); đọc khung Nhận biết một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn trong SGK (tr. 22 – 23) và cho biết: 
- Các yếu tố Hán Việt nào thường dễ nhầm lẫn? Cho ví dụ. 
- Nêu cách phân biệt nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- HS trả lời câu hỏi
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và khái quát vấn đề.
	I/ Nhận biết một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn và cách phân biệt nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn.
1. Nhận biết một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn
- Các yếu tố Hán Việt đồng âm. 
- Các yếu tố Hán Việt gần âm.
2. Cách phân biệt nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn
- Dựa vào từ có chứa yếu tố Hán Việt đồng âm để suy luận.
- Tra cứu từ điển.



Hoạt động 3. Hoạt động thực hành
a. Mục tiêu
- HS Thực hành nhận biết được sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn.
b. Nội dung hoạt động
HS vận dụng kiến thức nền để trả lời các câu hỏi. 
c. Sản phẩm Câu trả lời của học sinh hoạc phiếu học tập.
d. Tổ chức thự hiện
	Hoạt động của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS đọc và nêu yêu cầu bài tập
- Làm việc theo nhóm bàn với bài tập số 1,2, 3
? phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt trong mỗi trường hợp.
? Tìm một từ Hán Việt có yếu tố đồng âm khác nghĩa với yếu tố được in đậm trong các câu.
? Đặt 4 câu, mỗi câu sử dụng một từ tìm được ở bài tập 2.
- Làm việc cặp đôi với bài tập số 4, 5
? Tìm hiểu nghĩa của các yếu tố Hán Việt in đậm bị dùng sai trong các câu và chỉnh sửa.
? Nghĩa của từ cải biên khác với từ cải biến như thế nào? Điều gì tạo ra sự khác nhau về nghĩa giũa hai từ đó?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- HS trả lời câu hỏi
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và chốt vấn đề.
	II/ Luyện tập
1. Bài tập 1
a. sinh trong sinh thành có nghĩa là “đẻ”; sinh trong sinh viên nghĩa là “học trò”. 
b. bá trong bá chủ nghĩa là “thủ lĩnh liên minh các chư hầu; làm lớn, xưng hùng”; bá trong cụm từ nhất hô bá ứng nghĩa là “trăm”. 
c. bào trong đồng bào nghĩa là “thuộc cùng huyết thống”; bào trong chiến bào nghĩa là “áo dài ống tay rộng”. 
d. bằng trong công bằng nghĩa là “ngang, đều”; bằng trong bằng hữu nghĩa là “bạn”.
2. Bài tập 2
a. Từ kinh nghiệm có yếu tố kinh (trải qua) đồng âm với kinh (gây kích động mạnh) trong từ kinh ngạc.
b. Từ kì vọng có yếu tố kì (trông mong) đồng âm với kì (lạ, khác với bình thường) trong từ kì lạ.
c. Từ thích nghi có yếu tố nghi (thích hợp) đồng âm với nghi (ngờ) trong từ đa nghi.
d. Từ hội ngộ có yếu tố ngộ (gặp) đồng âm với ngộ (tỉnh, hiểu ra) trong từ tỉnh ngộ.
3. Bài tập 3
a. Trong cuộc sống, qua những lần vấp ngã, mỗi người cần rút ra kinh nghiệm cho bản thân. 
b. Tháng này, kết quả kinh doanh của công ty không được như kì vọng của mọi người.
 c. Dần dần, anh ấy đã thích nghi với điều kiện làm việc mới. 
d. Hai mươi năm sau khi ra trường, hôm nay bạn bè trong lớp mới có dịp hội ngộ đông đủ thế này
4. Bài tập 4
- Chính thể có nghĩa là hình thức tổ chức của một nhà nước. 
- Chỉnh thể có nghĩa là khối thống nhất gồm các bộ phận có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời của một đối tượng.
-> Câu a dùng từ chỉnh thể, câu b dùng từ chính thể thì mới đúng.
5. Bài tập 5
- Cải biên: sửa đổi hoặc biên soạn lại cho phù hợp với yêu cầu mới, thường dùng để nói về việc xử lí tác phẩm nghệ thuật cũ.
- Cải biến: làm cho biến đổi thành khác trước một cách rõ rệt; có thể dùng để nói về nhiều loại đối tượng.
-> Hai từ trên có yếu tố chung là cải (đổi khác đi). Hai yếu tố riêng: biên (viết, soạn); biến (thay đổi, khác) quyết định sự khác nhau về nghĩa giữa hai từ cải biên và cải biến.


Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu
Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống mới trong học tập và thực tiễn. 
b. Nội dung hoạt động
HS lập từ điển phân biệt một số yếu tố Hán Việt đồng âm và gần âm dễ nhầm lẫn. 
c. Sản phẩm:
Câu trả lời hoạc phiếu học tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS lập từ điển phân biệt một số yếu tố Hán Việt đồng âm dễ nhầm lẫn.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm ở nhà
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- HS trả lời câu hỏi
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và chốt vấn đề.
	




